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ĐIỂM TIN
Ngành lúa gạo Thái Lan
khủng hoảng khi năng suất
chỉ đạt 370-600 kg/rai (2,31-
3,75 tấn/ha) và chi phí sản
xuất cao;

Liên đoàn Nông dân Tự do
Philippines (FFF) chỉ trích
tính không hiệu quả của Sắc
lệnh Hành pháp 105 về thuế
quan gạo linh hoạt của nước
này;

Xuất khẩu gạo của
Myanmar vượt 1,5 triệu tấn
trong trong 7 tháng đầu năm
tài chính 2025/26 (tháng 03 -
10/2025);

Kim ngạch xuất khẩu lúa
gạo 10 tháng đầu năm 2025
của Campuchia đạt 1,5 tỷ
USD;

Giá gạo tại Nhật Bản tăng
mạnh, với giá bán lẻ trung
bình cuối tháng 10/2025 đạt
4.235 JPY (28,12 USD) cho túi
5kg.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 10/11/2025 - 14/11/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm, trong khi Việt
Nam và Ấn Độ không đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 335 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước, mức
thấp nhất kể từ tháng 10/2007, do nhu cầu yếu cũng như nguồn cung dồi dào từ vụ mùa
mới;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nguồn
cung đang ở mức dồi dào từ vụ mới; [1]
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 372 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên
nhân xuất phát từ nhu cầu thị trường hiện đang thấp. [2]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Thái Lan
Ngành lúa gạo Thái Lan đang đối mặt với
một cuộc khủng hoảng làm suy giảm khả
năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ
chính sách trợ cấp tài chính trực tiếp suốt
14 năm, tiêu tốn 1,2–1,3 nghìn tỷ THB
(32,4–35,1 tỷ USD) nhưng lại không khuyến
khích nông dân đổi mới công nghệ. Hệ quả
là năng suất lúa của Thái Lan vẫn ở mức
rất thấp, chỉ đạt 370–600 kg/rai (2,31–3,75
tấn/ha), trong khi chi phí sản xuất lại cao
hơn đáng kể so với các đối thủ khi ở mức
7.200–7.500 THB/tấn (195–203 USD/tấn).
Điều này dẫn đến tình trạng giá lúa nội địa
sụt giảm xuống dưới 8.000 THB/tấn
(khoảng 216 USD/tấn), khiến nông dân
thua lỗ.

Để giải quyết khủng hoảng, các chuyên gia
đề xuất phân vùng nông nghiệp, đẩy mạnh
nghiên cứu,.... Thái Lan hiện được cho là
đang tụt hậu so với Việt Nam trong xu
hướng tiêu dùng gạo mềm (soft-texture
rice) trên thế giới. Việt Nam hiện có một
danh mục giống đa dạng với 50% là giống
gạo mềm trong tổng số hơn 1.000 giống,
trong khi Thái Lan chỉ có 10-20% trong hơn
200 giống. Thành công của Việt Nam đến
từ việc không can thiệp vào giá, đầu tư cho
nghiên cứu và thực hiện các chính sách
hiệu quả trong chuỗi giá trị, điều mà
ngành lúa gạo Thái Lan đang thiếu. [3]
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Philippines
Liên đoàn Nông dân Tự do (FFF) đã lên
tiếng chỉ trích mạnh mẽ Sắc lệnh Hành
pháp (EO) 105 mới của Philippines về cơ
chế thuế quan gạo linh hoạt. Hiệp hội này
cho rằng biện pháp này "phần lớn chỉ
mang tính hình thức" và không đủ hiệu
quả để ngăn chặn gạo nhập khẩu giá rẻ
sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo kết thúc.
FFF lập luận rằng cơ chế điều chỉnh thuế
(tăng/giảm 5 điểm phần trăm cho mỗi 5%
thay đổi giá quốc tế) thực chất sẽ không
tạo ra tác động ròng và vẫn cho phép gạo
giá thấp tiếp tục gây áp lực lên thị trường
nội địa. Hơn nữa, FFF còn đặt câu hỏi về
tính hợp pháp của sắc lệnh khi nó đã được
ban hành mà không có sự tham vấn bắt
buộc theo quy định của Đạo luật Hiện đại
hóa Hải quan và Thuế quan (CMTA).

FFF cũng cảnh báo rằng cơ chế thuế quan
linh hoạt được quy định trong EO 105
không chỉ kém hiệu quả mà còn có nguy
cơ đẩy Philippines vào các tranh chấp
thương mại quốc tế, do các cơ chế tương
tự đã từng bị Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) xem là bất hợp pháp. Điều này có
thể dẫn đến các hành động trả đũa từ các
quốc gia khác, ảnh hưởng đến hàng xuất
khẩu của Philippines. Ngoài ra, FFF cũng
bày tỏ lo ngại về những chậm trễ có thể
xảy ra trong việc điều chỉnh thuế trong
tương lai. [4]
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Myanmar
Theo số liệu từ Liên đoàn Gạo Myanmar
(MRF), hoạt động xuất khẩu gạo của nước
này đã đạt kết quả tích cực trong 7 tháng
đầu năm tài chính 2025/26 (bắt đầu từ
tháng 4/2025). Cụ thể, tổng khối lượng
xuất khẩu đã đạt hơn 1,5 triệu tấn, thu về
499 triệu USD. Hoạt động xuất khẩu chủ
yếu được thực hiện qua đường biển, với
các thị trường chính bao gồm Philippines,
Trung Quốc, Indonesia và một số quốc gia
châu Âu như Tây Ban Nha, Ba Lan và Bỉ.
Với kết quả này, ngành lúa gạo Myanmar
đã hoàn thành được một nửa mục tiêu
xuất khẩu 3 triệu tấn đề ra cho cả năm tài
chính, và hiện tại, liên đoàn cùng các công
ty xuất khẩu đang nỗ lực phối hợp để đạt
được mục tiêu này. [5]

Nhật Bản
Giá lúa gạo tại thị trường Nhật Bản tiếp
tục tăng cao, vượt xa mức tăng tiền lương,
gây áp lực lớn lên ngân sách của các hộ
gia đình. Dù chính phủ đã có những biện
pháp can thiệp tạm thời, giá gạo bán lẻ
vẫn tiếp tục leo thang, với giá trung bình
cho một túi 5kg vào cuối tháng 10/2025
đã lên tới 4.235 JPY (28,12 USD), tăng 23%
so với cùng kỳ năm trước. Giá bán buôn
trong tháng 09/2025 cũng tăng mạnh
36%, đạt 36.895 JPY (245 USD) cho mỗi
60kg. Nguyên nhân của đợt tăng giá này
được cho là do lo ngại về nguy cơ thiếu
hụt nguồn cung, khiến lượng nhập khẩu
của tư nhân trong tháng 09/2025 tăng vọt
160 lần.

Trước áp lực này, Thủ tướng Sanae
Takaichi đang lên kế hoạch công bố một
gói hỗ trợ kinh tế, trong đó có thể bao
gồm cả việc phát hành phiếu mua gạo cho
một số hộ gia đình. Tuy nhiên, các chuyên
gia phân tích cho rằng chính sách của
chính phủ hiện đang có xu hướng nghiêng
về việc hỗ trợ nông dân hơn là người tiêu
dùng, và dự báo giá cả khó có thể hạ nhiệt
trước tháng 03/2026. Về phía người sản
xuất, dù thừa nhận thị trường đang quá
nóng, họ cũng bày tỏ lo ngại rằng việc giá
giảm quá sâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng
đến lợi nhuận và kêu gọi các chính sách
đảm bảo tính bền vững cho ngành. [7]

Campuchia
Theo Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Campuchia, kim ngạch xuất khẩu lúa và
gạo xay xát của nước này trong 10 tháng
đầu năm 2025 đã đạt hơn 1,5 tỷ USD.
Trong đó, xuất khẩu lúa đạt 4,44 triệu tấn,
thu về 1 tỷ USD, và xuất khẩu gạo xay xát
đạt 698.939 tấn, với giá trị 556 triệu USD.
Các thị trường chính của gạo Campuchia
bao gồm Trung Quốc, các nước thuộc Liên
minh châu Âu (EU) và khu vực ASEAN. Bên
cạnh đó, Bộ Thương mại nước này cũng đã
có buổi làm việc với Liên đoàn Gạo
Campuchia (CRF) để thảo luận về kế hoạch
chiến lược 5 năm, với mục tiêu duy trì các
thị trường hiện có và tiếp cận các thị
trường mới. [6]
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Trong tuần từ ngày 10/11/2025 - 14/11/2025, giá lúa
khô Jasmine không đổi, trong khi IR50404 và
OM6976 giảm so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.600 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.380 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg so
với tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.733 VNĐ/kg, giảm 367 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Lũy kế 10 tháng đầu năm
2025, xuất khẩu gạo Việt
Nam đạt 7,2 triệu tấn
nhưng kim ngạch giảm
23,8% do các thị trường lớn
giảm nhập khẩu;

Vĩnh Long lên kế hoạch
phát triển 8.000 ha lúa chất
lượng cao, phát thải thấp
vào năm 2026, tăng lợi
nhuận cho nông dân từ 4,3-
5,6 triệu VNĐ/ha;

Chính phủ ban hành nhiều
chính sách mới theo Luật
Đất đai 2024 và Nghị định
112/2024 nhằm hỗ trợ vùng
trồng lúa, lên đến 1.500.000
VNĐ/ha/năm;

Ứng dụng máy bay không
người lái (UAV)  trong canh
tác lúa có thể giúp giảm tới
90% thời gian phun thuốc và
xử lý hiệu quả từ 15-30 ha
mỗi ngày.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Trong 10 tháng đầu năm 2025, lượng xuất
khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,2 triệu tấn,
tuy nhiên kim ngạch lại giảm sâu 23,8% so
với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 3,7 tỷ USD.
Ngành xuất khẩu gạo Việt Nam được xem
là đang đối mặt với những thách thức dài
hạn, khi các thị trường nhập khẩu lớn nhất
đều đang theo đuổi chính sách tự chủ
lương thực. Cụ thể, Philippines đã gia hạn
lệnh cấm nhập khẩu đến hết năm 2025 và
đặt mục tiêu tự chủ 90% vào năm 2028,
trong khi Indonesia cũng đã tuyên bố tự
chủ với sản lượng thặng dư dự kiến 4-5
triệu tấn. Thêm vào đó, áp lực từ nguồn
cung toàn cầu gia tăng khi Ấn Độ duy trì
mức dự trữ cao kỷ lục. Những yếu tố này,
đã tác động mạnh đến kết quả xuất khẩu. 

Trước bối cảnh này, các doanh nghiệp Việt
Nam đang chủ động chuyển hướng sang
khai thác các thị trường có giá trị gia tăng
cao, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh
xuất khẩu các dòng sản phẩm chuyên biệt
như ST25, Japonica, gạo nếp và các sản
phẩm chế biến sâu (bún, phở khô) sang
các thị trường như châu Âu, Nhật Bản,
Trung Đông và Úc. Thực tế đã cho thấy
hiệu quả của hướng đi này, khi một số
doanh nghiệp đã thành công xuất khẩu
gạo với mức giá rất tốt, từ 1.100 - 1.200
USD/tấn. Sự chuyển dịch này được xem là
một bước đi tất yếu, thể hiện sự thích ứng
với xu hướng tiêu dùng và chính sách an
ninh lương thực của thế giới. [2]

Xuất khẩu gạo

Tỉnh Vĩnh Long đang lên kế hoạch mở rộng
đáng kể diện tích tham gia Đề án “Phát
triển bền vững một triệu ha chuyên canh
lúa chất lượng cao, phát thải thấp”, với
mục tiêu phát triển 8.000 ha trong năm
2026. Lộ trình này sẽ tiếp tục được đẩy
mạnh, với kế hoạch mỗi năm tăng thêm
hơn 10.000 ha để đạt tối thiểu 50.000 ha
vào năm 2030. Kế hoạch này được xây
dựng dựa trên những kết quả tích cực khi
5.088 ha đã tham gia Đề án từ vụ Hè - Thu
2024 cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, các
mô hình này không chỉ cho năng suất cao
mà còn mang lại lợi nhuận cao hơn từ 4,3 -
5,6 triệu VNĐ/ha so với phương pháp canh
tác truyền thống nhờ giảm được chi phí
sản xuất..

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các
địa phương trong việc xác định vùng sản
xuất, vận động nông dân và mời gọi doanh
nghiệp tham gia chuỗi liên kết. Một phần
quan trọng của kế hoạch là việc đầu tư và
nâng cấp hạ tầng nông nghiệp. Tỉnh sẽ sử
dụng các nguồn vốn, bao gồm cả vốn đối
ứng cho dự án vay từ Ngân hàng Thế giới
(IBRD), để sửa chữa, duy tu các công trình
thủy lợi, đảm bảo phục vụ ngay cho vụ
Đông - Xuân 2025/2026. [3]

Vĩnh Long
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Chính phủ đang triển khai một loạt các
chính sách mới, dựa trên nền tảng của
Luật Đất đai 2024 và Nghị định số
112/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định
chi tiết về đất trồng lúa. Theo đó, Luật Đất
đai 2024 đã siết chặt việc quản lý và
chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa,
đồng thời cho phép sử dụng kết hợp đất
nông nghiệp với các mục đích thương mại,
dịch vụ, chăn nuôi. Bên cạnh đó, luật cũng
khẳng định vai trò của Nhà nước trong
việc đầu tư xây dựng hạ tầng và áp dụng
công nghệ hiện đại cho các vùng quy
hoạch trồng lúa chất lượng cao.

Để cụ thể hóa các định hướng này, Nghị
định 112/2024 đã đưa ra các chính sách
hỗ trợ tài chính và đầu tư trực tiếp cụ thể.
Đáng chú ý nhất là mức hỗ trợ 1.500.000
VNĐ/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa,
và có thể được hỗ trợ thêm 1.500.000
VNĐ/ha/năm nếu nằm trong vùng quy
hoạch chất lượng cao. Về đầu tư hạ tầng,
ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa
100% kinh phí cho các công trình thủy lợi,
giao thông tại các vùng trọng điểm. Ngoài
ra, nghị định còn khuyến khích đầu tư cho
các doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia
vào chuỗi giá trị, với mức hỗ trợ có thể lên
tới 40% (tối đa 15 tỷ VNĐ/dự án) cho các
dự án chế biến sâu hoặc 100% (tối đa 5 tỷ
VNĐ/dự án) cho các dự án liên kết sản
xuất của hợp tác xã. [4]

Chính sách hỗ trợ

Sử dụng máy bay không người lái (UAV) để
phun thuốc bảo vệ thực vật cho lúa đang
trở thành một xu thế tất yếu, giúp giải
quyết các thách thức của phương pháp
thủ công, bao gồm chi phí nhân công ngày
càng tăng, rủi ro về sức khỏe cho nông
dân khi phải tiếp xúc trực tiếp với hóa
chất, và hiệu quả phòng trừ sâu bệnh
không đồng đều. Việc áp dụng UAV không
chỉ giúp khắc phục những nhược điểm này
mà còn mang lại hiệu quả vượt trội, giúp
nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt
khe của thị trường.

Thực tế ứng dụng tại các vùng sản xuất lúa
trọng điểm cho thấy, máy bay phun thuốc
giúp giảm tới 90% thời gian phun so với lao
động thủ công, với một máy bay có thể xử
lý hiệu quả từ 15-30 ha mỗi ngày. Công
nghệ phun sương siêu mịn kết hợp định vị
GPS đảm bảo độ phủ đồng đều, giúp giảm
lượng thuốc sử dụng mà vẫn tăng hiệu
quả phòng trừ. Công nghệ này hiện đang
ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với các
hợp tác xã và nông hộ nhỏ lẻ. Đây được
xem là một bước chuyển đổi quan trọng,
từ canh tác dựa vào sức người sang quản
lý bằng công nghệ và dữ liệu, hướng tới
một nền nông nghiệp thông minh và bền
vững. [5]

Công nghệ UAV
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[1]:https://www.brecorder.com/news/40392659/
pm-calls-for-sharper-focus-on-tax-evasion

[2]:https://doanhnghiephoinhap.vn/gia-lua-gao-
hom-nay-14112025-gia-gao-nguyen-lieu-bien-
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[3]:https://www.nationthailand.com/business/ec
onomy/40058216

[4]:https://manilastandard.net/business/314667
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order.html

[5]:https://www.gnlm.com.mm/myanmar-rice-
exports-surpass-1-5m-tonnes-in-just-7-months/?
fbclid=IwY2xjawOGYs9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRj
BmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyCGNh
bGxzaXRlAjMwAAEeE7v9aJNVl-
M6piErmdNsc6jn8_59SBexipteOHPh2w2m-
2j3l7om0CJYf8I_aem_XwvfjQfsTOpIoz4r3HKbSA

[6]:https://www.khmertimeskh.com/501788561/
cambodia-earns-1-5b-from-paddy-milled-rice-
exports/

[7]:https://econotimes.com/Japan-Faces-Soaring-
Rice-Prices-as-Inflation-Outpaces-Wage-Growth-
1725646

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://nld.com.vn/gao-xuat-khau-viet-nam-
truoc-thach-thuc-moi-196251114211743443.htm

[3]:https://www.vietnamplus.vn/vinh-long-len-ke-
hoach-phat-trien-dien-tich-trong-lua-chat-luong-
cao-8000-ha-post1076718.vnp

[4]:https://thiennhienmoitruong.vn/nhieu-chinh-
sach-ho-tro-vung-trong-lua.html

[5]:https://baothanhhoa.vn/may-bay-phun-thuoc-
nong-nghiep-buoc-tien-cach-mang-trong-canh-
tac-lua-viet-nam-268432.htm
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6800 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7000 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6400 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7000 0

Đồng Tháp 6500 0

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6500 -1300
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